
 

CAE Listening Part 4 - Test 2 
 

Task 1: Job Priorities (Ưu tiên trong công việc) 

Chọn từ danh sách (A-H), mỗi người nói đang tìm kiếm hoặc ưu tiên điều gì nhất trong công việc của 

mình. 

●​ A. Location (Địa điểm làm việc) 

●​ B. A challenge (Sự thử thách) 

●​ C. Job security (Sự ổn định công việc) 

●​ D. Good health benefits (Chế độ bảo hiểm/sức khỏe tốt) 

●​ E. Promotion (Cơ hội thăng tiến) 

●​ F. Opportunity to travel (Cơ hội đi du lịch/công tác) 

●​ G. Good annual vacation time (Thời gian nghỉ phép năm tốt) 

●​ H. Flexible hours (Giờ làm việc linh hoạt) 

Người nói Đáp án 

Speaker 1  

Speaker 2  

Speaker 3  

Speaker 4  

Speaker 5  

 

 



 

Task 2: Occupation (Nghề nghiệp) 

Chọn từ danh sách (A-H), mỗi người nói đang làm công việc gì. 

●​ A. A public servant (Công chức nhà nước) 

●​ B. A principal of a school (Hiệu trưởng) 

●​ C. A job in telecommunications (Lĩnh vực viễn thông) 

●​ D. The speaker works in sales (Nhân viên bán hàng) 

●​ E. A position in a media company (Công ty truyền thông) 

●​ F. The speaker’s job involves conservation (Công việc bảo tồn) 

●​ G. Educator (Nhà giáo dục/Giáo viên) 

●​ H. Computer programmer (Lập trình viên máy tính) 

Người nói Đáp án 

Speaker 1  

Speaker 2  

Speaker 3  

Speaker 4  

Speaker 5  

 



 

Đáp án 

Task 1: Job Priorities (Ưu tiên trong công việc) 

 Đáp án Giải thích 

Speaker 1 H (Flexible hours) Người nói rời bỏ việc cũ vì lịch trình quá cứng nhắc (rigid) và 
chuyển sang lập trình để có thể làm việc từ xa (work remotely), bất 
cứ đâu có internet. 

Speaker 2 G (Good annual 
vacation time) 

Người nói thừa nhận lý do chọn nghề giáo là vì các kỳ nghỉ: "most 
people suspect that people go into this job for the holidays and to 
great extent it’s true." 

Speaker 3 A (Location) Người nói mong ước được sống ở những nơi đẹp nhất hành tinh: 
"To come and live in some of the most beautiful places on the 
planet is what I’ve always dreamed of." 

Speaker 4 E (Promotion) Người nói hy vọng thăng tiến qua quá trình đánh giá hàng năm: "I 
have hopes of moving up through the company... promote two new 
people to higher positions." 

Speaker 5 B (A challenge) Người nói cần công việc phải kích thích hoặc có tính thử thách: "I 
need my work to be stimulating or be challenging in some way and 
it certainly is." 

Task 2: Occupation (Nghề nghiệp) 

 Đáp án Giải thích 

Speaker 1 H (Computer 
programmer) 

Sau khi làm viễn thông, người nói đã học một khóa trực tuyến 
về "computer programming" và hiện đang làm công việc này. 

Speaker 2 G (Educator) Người nói đề cập trực tiếp đến việc "teaching" (giảng dạy) và 
"working with children" (làm việc với trẻ em). 

Speaker 3 F (The speaker’s job 
involves conservation) 

Công việc liên quan đến "environmental protection" (bảo vệ 
môi trường) và nghiên cứu động vật hoang dã (wildlife). 

Speaker 4 D (The speaker works in 
sales) 

Mô tả công việc là lái xe đến các nhà bán lẻ (retailers), tiếp thị 
sản phẩm mới (marketing new products) và nhận đơn hàng. 

Speaker 5 A (A public servant) Người nói làm việc trong khu vực nhà nước (state 
sector/public workers), chịu trách nhiệm phân bổ ngân sách 
công (allocating funds for public works). 

 

 



 

Transcript 

 

Speaker 1 

Most of my experiences come from working in telecommunications and I liked it. I was rarely working in 

the same place twice, which meant a lot of driving, but the work was easy. I left, not because of any 

dispute, but because my schedule was too rigid. 

I started doing an online course in computer programming while I was still working for a 

telecommunications firm and with my previous qualifications I was able to do a two-year programme and 

attain my qualification that way. It allowed me to quit that job and work remotely, so as long as I’ve got an 

internet connection I can work from anywhere in the world. I’ve never taken my laptop to the beach or 

anything like that, but I like the fact that I could if I wanted to. 

Speaker 2 

20 years in a job is a long time, and especially in one that can be as stressful as teaching, but the days 

aren’t too long and for the most part the students behave themselves. We have an exceptional group of 

staff members and it makes such a difference having good people alongside you. Of course, most 

people suspect that people go into this job for the holidays and to great extent it’s true. 

It’s definitely true in my case. Working with children for nine months of the year, and I think everybody 

would agree, they are deserved. Of course, if you don’t genuinely have a desire for it, I’m afraid you’ll 

have many very long days and the pupils will very quickly let you know how they feel. 

Speaker 3 

Most of my career has been in some sort of involvement with environmental protection. Without a doubt, 

it’s my passion. Living and learning about the world around us, that’s my job. 

I wouldn’t change it for the world. The hours are long and the amount of travelling can be quite gruelling, 

but then when you get to wherever it is you may have been posted, it could be a natural park in New 

Zealand, or I even had the chance to spend a month in Greenland studying the local wildlife. You realise 

why you still do the job. 

To come and live in some of the most beautiful places on the planet is what I’ve always dreamed of. To 

be able to combine it with work is phenomenal. 

Speaker 4 

My job gives me a lot. The days are long but the money is good and I get a company car. My average 

day consists of driving to retailers in different areas of the country, marketing new products and taking 

supply orders and maintaining good relationships between supply and retailer. 



 
I must also admit that I have hopes of moving up through the company. In this business, you generally 

start from the bottom and work your way up, which is what I’m hoping to do. It’s in my contract that after 

every 12 month period, the directors put us through an evaluation process and promote two new people 

to higher positions. 

I’ve been with the company for two and a half years now and the standard length of time is generally 

three to four years but I’m hoping to advance sooner if I can. The main reason I left my last job was the 

fact that there were no chances or opportunities to advance in the media industry. You’re in one position 

and that’s where you stayed regardless of the time you served with the company. 

Speaker 5 

I suppose I got into the state sector as it was a natural progression from what I’d studied and what little 

work experience I’d gained from placement programmes, working with various sections of the city 

council. I know most people decry public workers, it’s the typical view of bureaucracy and honestly, 

people are not entirely wrong to hold that view but I relish the job. I need my work to be stimulating or be 

challenging in some way and it certainly is. 

My own department is responsible for allocating funds for public works. We receive proposals all the time 

but with our endless resources, deciding which project merits funding as opposed to another is difficult. 

Any use of public funds requires careful consideration as to how best to make it work for the people. 

 

 



 

Dịch nghĩa 

Người nói 1 

Phần lớn kinh nghiệm của tôi đến từ công việc trong ngành viễn thông và tôi rất thích nó. Tôi hiếm khi 

làm việc ở cùng một nơi hai lần, điều đó đồng nghĩa với việc phải lái xe rất nhiều, nhưng công việc thì 

khá dễ dàng. Tôi nghỉ việc không phải vì mâu thuẫn gì, mà vì lịch làm việc quá cứng nhắc. 

Tôi bắt đầu học một khóa lập trình trực tuyến khi vẫn còn làm cho công ty viễn thông, và nhờ các bằng 

cấp trước đó, tôi có thể hoàn thành chương trình kéo dài hai năm để lấy chứng chỉ. Điều đó cho phép tôi 

nghỉ việc và làm việc từ xa, nên chỉ cần có kết nối internet là tôi có thể làm việc ở bất cứ đâu trên thế 

giới. Tôi chưa từng mang laptop ra bãi biển để làm việc hay gì cả, nhưng tôi thích cảm giác rằng mình 

hoàn toàn có thể làm thế nếu muốn. 

Người nói 2 

20 năm làm một công việc là khoảng thời gian rất dài, đặc biệt là một nghề căng thẳng như nghề dạy 

học. Nhưng thời gian làm việc mỗi ngày không quá dài và phần lớn học sinh đều cư xử tốt. 

Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên tuyệt vời và việc có những đồng nghiệp tốt bên cạnh tạo ra sự khác 

biệt rất lớn. Tất nhiên, nhiều người nghĩ rằng giáo viên chọn nghề này vì kỳ nghỉ, và ở mức độ nào đó 

thì điều đó đúng. 

Ít nhất là đúng với tôi. Làm việc với trẻ em suốt chín tháng trong năm, và tôi nghĩ ai cũng đồng ý rằng 

những kỳ nghỉ đó là hoàn toàn xứng đáng. Dĩ nhiên, nếu bạn không thật sự có đam mê với nghề, tôi e 

rằng bạn sẽ có rất nhiều ngày dài mệt mỏi và học sinh sẽ nhanh chóng cho bạn biết cảm nhận của 

chúng về bạn. 

Người nói 3 

Phần lớn sự nghiệp của tôi đều liên quan đến việc bảo vệ môi trường. Không nghi ngờ gì nữa, đó là 

đam mê của tôi. Sống và tìm hiểu về thế giới xung quanh - đó chính là công việc của tôi. 

Tôi sẽ không đổi nó lấy bất cứ điều gì. Thời gian làm việc rất dài và việc di chuyển nhiều đôi khi khá vất 

vả, nhưng khi bạn đến nơi mình được phân công, có thể là một công viên tự nhiên ở New Zealand, hay 

như tôi từng có cơ hội ở Greenland một tháng để nghiên cứu động vật hoang dã địa phương, bạn sẽ 

hiểu vì sao mình vẫn tiếp tục công việc này. 

Được sống ở một trong những nơi đẹp nhất hành tinh luôn là giấc mơ của tôi. Và việc có thể kết hợp 

điều đó với công việc thì thật tuyệt vời. 

Người nói 4 

Công việc của tôi mang lại cho tôi rất nhiều thứ. Ngày làm việc dài nhưng lương tốt và tôi còn được cấp 

xe công ty. 



 
Một ngày bình thường của tôi là lái xe đến các cửa hàng bán lẻ ở nhiều khu vực khác nhau trong nước, 

quảng bá sản phẩm mới, nhận đơn đặt hàng và duy trì mối quan hệ tốt giữa nhà cung cấp và cửa hàng 

bán lẻ. 

Tôi cũng phải thừa nhận rằng mình hy vọng sẽ được thăng tiến trong công ty. Trong lĩnh vực này, bạn 

thường bắt đầu từ vị trí thấp nhất rồi dần dần đi lên, và đó cũng là điều tôi đang hướng tới. Trong hợp 

đồng có ghi rõ rằng cứ sau mỗi 12 tháng, ban giám đốc sẽ đánh giá nhân viên và chọn hai người để 

thăng chức lên vị trí cao hơn. 

Tôi đã làm ở công ty này được hai năm rưỡi. Thông thường phải mất khoảng ba đến bốn năm mới được 

thăng tiến, nhưng tôi hy vọng có thể tiến xa sớm hơn nếu có thể. Lý do chính khiến tôi rời công việc 

trước đây là vì không có cơ hội phát triển trong ngành truyền thông. Bạn ở vị trí nào thì sẽ mãi ở vị trí 

đó, bất kể bạn đã cống hiến bao lâu cho công ty. 

Người nói 5 

Tôi nghĩ mình làm việc trong khu vực nhà nước vì đó là bước tiến tự nhiên từ những gì tôi đã học và 

chút kinh nghiệm làm việc có được từ các chương trình thực tập với nhiều bộ phận khác nhau của hội 

đồng thành phố. 

Tôi biết phần lớn mọi người thường phàn nàn về nhân viên nhà nước, với hình ảnh quen thuộc về sự 

quan liêu. Thành thật mà nói thì họ cũng không hoàn toàn sai khi nghĩ như vậy, nhưng tôi lại rất thích 

công việc này. 

Tôi cần công việc của mình phải kích thích tư duy hoặc mang tính thử thách theo một cách nào đó, và 

công việc này chắc chắn đáp ứng điều đó. 

Bộ phận của tôi chịu trách nhiệm phân bổ ngân sách cho các công trình công cộng. Chúng tôi luôn nhận 

được rất nhiều đề xuất, nhưng với nguồn lực có hạn, việc quyết định dự án nào xứng đáng được tài trợ 

hơn là điều rất khó khăn. Bất kỳ khoản chi tiêu công nào cũng cần được cân nhắc cẩn thận để mang lại 

lợi ích tốt nhất cho người dân. 
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